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6Năm
Bảo hành
có giới hạn

RS9210
Bộ điều chỉnh nhiệt độ có thể lập trình 
Nhiều cấp – 2 Sưởi ấm / 1 Làm mát

Mô tả
Các nhà thầu có thể mang đến cho chủ sở hữu khả năng kiểm soát hệ thống sưởi ấm hai cấp và làm mát một cấp vừa đơn 
giản, vừa mạnh mẽ và đáng tin cậy, trong thiết kế hiện đại, đơn giản với bộ điều nhiệt gắn tường có thể lập trình RS9210.

Thông số kỹ thuật

Tính năng và lợi ích
•	 Lắp đặt nhanh chóng, dễ dàng
•	 Thiết kế và vận hành hiện đại, dễ sử dụng
•	 7 ngày, 5-1-1 (ngày thường và ngày cuối tuần) hoặc không lập trình
•	 Màn hình lớn, dễ đọc 6,5 inch vuông có đèn nền màu xanh
•	 Lời nhắc thay bộ lọc (có thể chọn bật/tắt)
•	 Chênh lệch nhiệt độ có thể điều chỉnh (swing)
•	 Tương thích máy bơm nhiệt: sưởi dự phòng/phụ trợ
•	 Giới hạn điểm đặt sưởi ấm và làm mát có thể điều chỉnh
•	 Lắp đặt đơn giản với đầu nối kiểu cắm vào
•	 Bảo mật thiết bị với tính năng khóa bàn phím

Kích thước (Rộng x Cao x Sâu) 5,3 x 3,8 x 1 inch (136 x 98 x 26 mm)

Gắn lắp Tường hoặc hộp đấu nối

Tương thích hệ thống Sưởi ấm hai cấp và làm mát một cấp

Nguồn nhiên liệu hệ thống Gas, điện hoặc dầu

Tương thích máy bơm nhiệt Hệ thống có sưởi dự phòng hoặc phụ trợ

Tương thích ứng dụng millivolt Có

Dải nhiệt độ 41°F đến 95°F (5°C đến 35°C)

Dải nhiệt độ điều khiển 44°F đến 90°F (7°C đến 32°C)

Độ chính xác hiển thị ±1°C (ở 20°C) / ±1°F (ở 68°F)

Nguồn điện 24V AC (18 đến 30V AC), 50/60 Hz cho dây điện (yêu cầu dây chung)  
hoặc 2 pin alkaline AA 1,5V (đi kèm)

Đầu nối R, C, Y, W2, W/E, G, O, B



Phụ kiện tùy chọn 

Tấm gắn tường RS9010-2
•	 Thiết kế che chắn sự không hoàn hảo của tường do các bộ điều nhiệt trước đó để lại
•	 �Thiết kế màu trắng sáng mang đến giải pháp lắp đặt an toàn và phong cách cho bất kỳ 

kiểu trang trí nào 
•	 Nhiều lỗ gắn lắp giúp lắp đặt linh hoạt
•	 Tương thích với tất cả các bộ điều nhiệt Pro-Series
•	 6,3" rộng x 5,1" cao
•	 1 năm bảo hành có giới hạn
•	 Số linh kiện đặt hàng RS9010-2
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Thay thế và tham khảo chéo 

RS9210

Pro1® T725

Honeywell TH622OD1028, TH4210U2002, TH2110DH1000, TH2210DV1006, TH4210D1005

Braeburn® 2220NC, 2200NC, 5020, 2230, 4030, 5020, 5025

Emerson™ White-Rodgers™ 1F83H-21PR, 1F75C-11PR, 1F82-0261, 1F82-261

Aprilaire® 8465


